 BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        PHÒNG HCQT


       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

NĂM 2020 CỦA PHÒNG HCQT
Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-BVC ngày 21/5/2020 của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh.

Phòng HCQT báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:
	STT
	Tên gói thầu
	Nhà thầu 

trúng thầu
	Giá trị 

trúng thầu
	Giá trị thực hiện

	1
	Gói thầu: Mua công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh 
	Công ty TNHH MTV Nội Thất Bắc Việt 
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tạo, Tổ 10, P. Hoà An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng


	1.173.767.760
	1.173.767.760


Chi tiết như sau:
	STT
	Mô tả hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm
	Đơn giá trúng thầu
	Thành tiền

(cột 4x6)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Bàn làm việc
	Bàn làm việc gỗ công nghiệp, màu cánh gián, mặt phủ toàn bộ melamine, chống thấm nước, chống nhiễm khuẩn, chống xước, mặt dày 25mm, chân dày 25mm, mặt trước dày 25mm và cao 600 mm (có 02 ngăn kéo và 01 hộc có khóa. Có ngăn kéo để đồ ở giữa. Kích thước: 1200x700x750 cm
	Cái
	27
	Nội thất 190, Việt Nam


	3.128.400
	84.466.800

	2
	Bàn máy vi tính + Giá để CPU
	Bàn vi tính gỗ công nghiệp, màu cánh gián, mặt phủ toàn bộ melamine, chống thấm nước, chống xước, chống nhiễm khuẩn, mặt dày 25mm, chân dày 25mm mặt trước dày 25mm và cao 600 mm (có 02 ngăn kéo và 01 hộc có khóa, có khay để bàn phím) + Giá để CPU. Kích thước: 1200x700x750 cm
	Cái
	18
	Nội thất 190, Việt Nam
	3.187.800
	57.380.400

	3
	Bàn máy vi tính + Giá để CPU
	Bàn vi tính gỗ công nghiệp, màu cánh gián, mặt phủ toàn bộ melamine, chống thấm nước, chống xước, chống nhiễm khuẩn, mặt dày 25mm, chân dày 25mm mặt trước dày 25mm và cao 600 mm (có 02 ngăn kéo và 01 hộc có khóa, có khay để bàn phím + giá để CPU. Kích thước: 1600x800x750 cm
	Cái
	15
	Nội thất 190, Việt Nam
	3.415.500
	51.232.500

	4
	Bàn giao ban
	Bàn họp gỗ công nghiệp, màu cánh gián, phủ toàn bộ melamine chống xước, chống thấm nước, chống nhiễm khuẩn. Mặt bàn hình chữ nhật, mặt bàn dày 50 mm, chân bàn dày 100mm, mặt và chân màu cánh gián. Kích thước: 3000x1200x750 cm
	Cái
	2
	Nội thất 190, Việt Nam
	10.246.500
	20.493.000

	5
	Bàn giao ban
	Bàn họp gỗ công nghiệp, màu cánh gián, phủ toàn bộ melamine chống xước, chống thấm nước, chống nhiễm khuẩn. Mặt bàn hình chữ nhật, mặt bàn dày 50 mm, chân bàn dày 100mm, mặt và chân màu cánh gián. Kích thước: 5000x1200x750 cm
	Cái
	1
	Nội thất 190, Việt Nam
	16.394.400
	16.394.400

	6
	Ghế nệm xoay
	Ghế xoay lưng trung có tay, chân sao nhựa, có tay cầm. Đệm và lưng bọc vải nỉ màu xanh. Ốp nhựa lưng mặt ngồi, Nhựa PP, vải nỉ, đệm tựa 30mm, đệm mặt ngồi 50mm.Chân sao nhựa PP nguyên sinh.Tay ghế nhựa PP. Bát ghế làm từ thép tấm dầy 2,5 ly được dập tạo hình. Kích thước: 560x520x870/ 990 cm
	Cái
	47
	Nội thất 190, Việt Nam
	643.500
	30.244.500

	7
	Ghế xếp
	Ghế xếp khung 3 Ni – Crom, mặt ngồi và lưng tựa bằng nhựa PP. Màu xanh . Chân ghế làm từ ống phi 19.1 dầy 1,2mm. Thân ghế được ép từ nhựa PP chịu lực nguyên sinh liền khối cả lưng tựa và đệm ngồi. Kích thước: 475x520x770 cm
	Cái
	112
	Nội thất 190, Việt Nam
	420.750
	47.124.000

	8
	Ghế chờ
	Ghế chờ dãy gồm 04 chỗ ngồi, mặt bọc nệm da PVC và chân sơn tĩnh điện màu nhũ bạc, chân tăng điều chỉnh độ cao. Mặt đệm và tựa lưng làm từ thép tấm dầy 1mm dập và hàn kết cấu chịu lực không gian. Dầm kết cấu hộp tam giác kích thước 120x100x100 dầy 1.5mm. Chân dập khuôn kín, hàn 2 nửa thành kết cấu hộp. Mã bắt chân dầy 4mm.Tay ghế làm từ ống ovan 20x40. Kiểu dáng uốn thời trang hiện đại. Kích thước: 2300x700x780 cm
	Cái
	77
	Nội thất 190, Việt Nam
	5.841.000
	449.757.000

	9
	Ghế gỗ có tựa lưng
	Bằng gỗ tự nhiên, màu cánh gián. Kích thước: 400x400x660 cm
	Cái
	15
	Việt Nam
	693.000
	10.395.000

	10
	Ghế nhựa cao
	Ghế nhựa cao cấp. Kích thước: 33,5x33,5x45 cm
	Cái
	10
	Việt Nam
	79.200
	792.000

	11
	Tủ  gỗ đựng hồ sơ
	Tủ gỗ công nghiệp, màu cánh gián 3 khoang phủ  melamine. Chống xước, chống thấm nước, chống ẩm, chống nhiễm khuẩn. Khoang trên cánh kính mở, ngăn dưới cánh gỗ 2 tầng.Toàn bộ đợt dày 25mm, Phần gỗ còn lại 17mm. Bên dưới có chân để tủ ko sát đất. Kích thước: 2400x452x2000 cm
	Cái
	2
	Nội thất 190, Việt Nam
	12.637.350
	25.274.700

	12
	Tủ gỗ đựng hồ sơ
	Tủ gỗ công nghiệp, màu cánh gián, 2 khoang phủ melamine. Chống xước, chống thấm nước, chống ẩm, chống nhiễm khuẩn. Khoang trên cánh kính mở, ngăn dưới cánh gỗ 2 tầng. Toàn bộ đợt dầy 25mm, Phần gỗ còn lại 17mm. Bên dưới có chân để tủ ko sát đất. Kích thước 1600 x 452 x 2000 cm)
	Cái
	5
	Nội thất 190, Việt Nam
	8.622.900
	43.114.500

	13
	Tủ gỗ đựng hồ sơ
	Tủ gỗ công nghiệp, màu cánh gián, 1 khoang phủ melamine. Chống xước, chống thấm nước, chống ẩm, chống nhiễm khuẩn. Khoang trên cánh kính mở, ngăn dưới cánh gỗ 2 tầng. Toàn bộ đợt dày 25mm, Phần gỗ còn lại 17mm. Bên dưới có chân để tủ ko sát đất. Kích thước: 1200x452x2000 cm
	Cái
	1
	Nội thất 190, Việt Nam
	6.319.170
	6.319.170

	14
	Tủ gỗ đựng đồ bệnh nhân 04 cánh
	Tủ gỗ ghép cao su 4 cánh, mầu cánh gián. Nóc, cánh và các đợt dầy 18mm, Phần nậu tủ dầy 12mm. Kích thước: 1500x400x1950 cm
	Cái
	2
	Việt Nam
	9.702.000
	19.404.000

	15
	Tủ gỗ nhiều ngăn không kính.
	Tủ gỗ công nghiệp màu cánh gián toàn bộ phủ Melamine chống xước, chống thấm nước, chống ẩm, chống nhiễm khuẩn.Có 12 khoang để đồ, bên dưới có 4 ngăn có cánh, khóa.Các đợt gỗ dầy 25mm, Cánh và gỗ phía sau dầy 17mm, Bên dưới có nút chân f20 cao 15mm để gỗ ko tiếp đất dễ gây mối mọt. Kích thước: 2000x400x1800 cm
	Cái
	2
	Nội thất 190, Việt Nam
	6.969.600
	13.939.200

	16
	Giường gỗ có bọc nệm
	Giường gỗ đỏ tự nhiên, màu cánh gián gỗ đỏ, chân vuông 6cm, khung bao xung quanh gỗ 3×8 ( dày 3cm cao 8cm.) Nệm dày 10cm. Kích thước: 2000x700x700 cm
	Cái
	11
	Việt Nam
	2.920.500
	32.125.500

	17
	Quầy lễ tân chữ L (2 cấp)
	Quầy lễ tân gỗ công nghiệp,phủ melamine, chống thấm nước, chống xước, chống ẩm. Chống nhiễm khuẩn . Màu cánh gián, 2 cấp, có hộc, ngăn bên dưới để đồ. Nóc, mặt, chân dầy 25mm. Có nút chân f20 cao 15mm để tránh gỗ tiếp xúc với mặt đất gây mối mọt. Kích thước: 3200x2600x1100 cm
	Cái
	1
	Nội thất 190, Việt Nam
	12.672.000
	12.672.000

	18
	Đèn cực tím
	Bao gồm máng, bóng, chân đế, thân đèn. Kích thước: Đèn dài 1,2m
	Cái
	1
	Việt Nam
	1.915.650
	1.915.650

	19
	Tủ sắt nhiều ngăn
	Tủ sắt 8 cánh không đợt, Thép tấm cán nguội SPCC-SD. Đế tủ dày 0.7mm còn lại dày 0.6mm. Kích thước: 764x452x1830 cm
	Cái
	1
	Nội thất 190, Việt Nam
	3.779.820
	3.779.820

	20
	Ghế inox có đệm nâng lên xuống không tựa lưng
	Inox 304, mặt ghế bọc da, chân ghế 3 chân F25, giằng chân ghế F19, trụ ống F32. Kích thước: 400x400x650 cm
	Cái
	10
	Việt Nam
	1.128.600
	11.286.000

	21
	Giường Inox khám bệnh
	Giường Inox 304: Có nệm KT: 1800 x 600 x 700)cm, Chân giường ống F32 dày 1y, Khung giường inox hộp vuông 30 dày 1ly, Giằng chân bàn F22 dày 0,9 ly, Sàn giường inox tấm dày 0,8ly. Kích thước: 1800x900x600 cm
	Cái
	17
	Việt Nam
	5.821.200
	98.960.400

	22
	Bàn dụng cụ Inox có bánh xe
	Inox 304, đế 10*40, cây ngang đế inox hộp 30*30*1 ly, trụ đứng ống F22 và F19 dày 1 ly. Viền đỡ khay  inox 10*20. Kích thước: 500x410x990 cm
	Cái
	1
	Việt Nam
	2.029.500
	2.029.500

	23
	Xe thay băng inox
	Inox 304, Khung xe ống F25 dày 1ly, mặt sàn 0,8mm, lan can F12,7 dày 0,7mm, xe có lắp 2 vòng để xô. Kích thước: 650x450x950 cm
	Cái
	1
	Việt Nam
	3.742.200
	3.742.200

	24
	Xe tiêm inox
	Inox 304, Có 02 thọa, Khung xe ống F25 dày 1ly, mặt sàn 0,8mm, lan can F12,7 dày 0,7mm, bánh xe F80 và 2 bánh có khóa. Kích thước: 800x450x950 cm
	Cái
	1
	Việt Nam
	4.593.600
	4.593.600

	25
	Tủ thuốc inox
	Inox 304, Khung tủ hộp vuông 25 dày 0,9 ly; tole bọc tủ dày 0,8ly và 0,5 ly; khung cửa hộp 13x26 dày 0,9 ly; kính cửa tủ và kính hông kính dày 5ly. Kích thước: 900x400x1700 cm
	Cái
	1
	Việt Nam
	9.016.920
	9.016.920

	26
	Hộp đựng khăn tay sạch và bẩn
	Inox 304, tấm dày 0,8 ly. Kích thước: 250x250x150 cm
	Cái
	40
	Việt Nam
	594.000
	23.760.000

	27
	Máy lọc nước Daikiosan
	Máy lọc nước RO 3 chức năng (nóng, nguội, lạnh), hệ thống lọc 4 thô 10 cấp, lõi Ceramic, màng lọc RO Aqualast. Công suất lọc 17- 18L/h. Tự động sục rửa màng RO. Kích thước: 423 x 334 x 949 cm
	Cái
	9
	Việt Nam
	10.395.000
	93.555.000

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	1.173.767.760

	(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm sáu mươi bảy nghìn, bảy trăm sáu mươi đồng./.









Đà Nẵng, ngày 26/5/2020

       TP.HCQT




Người báo cáo

Trương Nam Hồng


Phan Nguyễn Đoan Hạnh




2

